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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỒ SƠN 
 
                                                 TRƯỜNG MẦM NON NGỌC XUYÊN 

 
 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP NTA1 
CHỦ ĐỀ: “ MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU” 

 
 
 

Thời gian thực hiện: 4 Tuần (Từ 13/02/2023 đến 10/03/2023) 
Giáo viên: Trịnh Thị Ngọc 
                   Nguyễn Thị Thảo Hiền 

 
 

NĂM HỌC: 2022- 2023 
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

 

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về 
sự điều 

chỉnh (nếu 
có) 

Mẹ  2 Từ 13/2/2023 đến 24/2/2023 Trịnh Thị Ngọc  

Người thân của bé 2 Từ 27/2/2023 đến 10/03/2023 Nguyễn Thị Thảo Hiền  
 
      III. CHUẨN BỊ: 

 Nhánh “Mẹ  ” Nhánh “Người thân của bé” 

Giáo viên 

- Kế hoạch chủ đề kế hoạch ngày, thiết kế 
môi trường, các trò chơi trong góc  

*Tranh thơ: Yêu mẹ 
Tranh truyện: Cháu chào ông ạ 
- Sưa tầm tranh ảnh về mẹ và công việc của 

mẹ 
*Nguyên học liệu phục vụ giảng dạy: 
 Góc phân vai: chơi bế em, ru em ngủ “búp 

bê”, gường, gối, bình sữa, bát, thìa, nồi, bếp. 
Góc hoạt động với đồ vật: Dây xâu, hạt nhỏ, 

cúc to-nhỏ, áo bằng vải dạ, nắp nút, khối, nắp chai 
Góc vận động: bóng, giấy 
Góc tạo hình: giấy in hình rỗng về mẹ của bé, 

sáp màu, sách về mẹ và công vệc của mẹ, giấy, đất 
nặn 

* Các biểu bảng , mẫu : 
Chơi:Biểu cảm gương mặt của mẹ và người 

thân 

- Kế hoạch chủ đề kế hoạch ngày, thiết kế môi 
trường, các trò chơi trong góc  

*Tranh thơ :Bé ngoan 
- Sưa tầm tranh ảnh về người thân trong gia đình 

bé 
*Nguyên học liệu phục vụ giảng dạy: 
Góc phân vai: chơi nấu ăn “bát, thìa, nồi, bếp” 
Góc hoạt động với đồ vật: Dây xâu, hạt nhỏ, cúc 

to-nhỏ, áo bằng vải dạ, nắp nút, khối, nắp chai  
Góc vận động: giấy, bóng 
Góc tạo hình: giấy in hình rỗng ảnh gia đình bé, 

người thân của bé , sáp màu, sách về người thân của bé 
* Các biểu bảng , mẫu : 
Chơi : Ghép hình người thân của bé  
Chơi: phân loại hình vuông- hình tròn  
Di màu ảnh gia đình bé 
Di màu ngôi nhà 
Trang trí khung ảnh gia đình bé 
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Chơi: ghép hình mẹ của bé 
Di màu chân dung mẹ 

Vẽ tóc cho mẹ 
Trang trí thiệp tặng mẹ 

Nhà trường -Màu sáp, giấy vẽ, xốp màu, đồ chơi, đồ dùng -Màu sáp, giấy vẽ, xốp màu, đồ chơi, đồ dùng 
Phụ huynh Nguyên học liệu: bìa lịch, lon bia, lõi giấy, thùng 

catong, vỏ hộp , keo dính , băng dính , giấy màu... 
Nguyên học liệu: bìa lịch, lon bia, lõi giấy, thùng catong,  
vỏ hộp, keo dính, băng dính, giấy màu 

Trẻ Trang phục gọn gàng, tâm thế phấn khởi, trẻ khỏe 
mạnh đủ điều kiện sức khỏe để than gia các hoạt 
động 

Trang phục gọn gàng, tâm thế phấn khởi, trẻ khỏe mạnh 
đủ điều kiện sức khỏe để than gia các hoạt động 

 
      IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: MẸ VÀ NGƯỜI THÂN CỦA BÉ 

TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 

- Biết chào tạm biệt người thân khi được nhắc nhở 
- Xem tranh và gọi  tên sự vật trong tranh cùng bạn về chủ đề 
- Cho trẻ sử dụng câu  đơn giản nói về sự hiểu biết của mình về mẹ và những người thân của bé 
- Trẻ sử dụng từ đẻ hỏi tên người thân của bé và tên, màu sắc của một số đồ dùng trong gia đình. 
- Trẻ nghe các giọng nói biểu cảm khác nhau khi trò chuyện với cô 

 

2 Thể dục 
sáng 

Khởi động: Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn các kiểu đi khác nhau  
Trọng động: 
Bài tập với nơ 
ĐT1:thổi nơ 
ĐT 2:Đưa 2 tay dang ngang 
ĐT 3: cúi người về phía trước vẫy vẫy nơ 
ĐT 4:Bật tại chỗ 
Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp 1,2 vòng. 
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Tuần 
1 

Ngày 13/2/2023 Ngày 14/2/2023 Ngày 15/2/2023 Ngày 16/2/2023 Ngày 17/2/2023  

PTTC 
Đi theo hiệu 
lệnh đi đều  

PTNT 
     Mẹ của bé  

PTNN 
Thơ: Yêu mẹ 

TCKNXHTM 
Dạy hát: Lời chào 

buổi sáng 

TCKNXHTM 
Vẽ tóc cho mẹ 
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Chơi 
- tập 
có 
chủ 
định 

Tuần 
2 

Ngày 20/2/2023 Ngày 21/2/2023 Ngày 22/2/2023 Ngày 23/2/2023 Ngày 24/2/2023  
PTTC 

Đi chạy theo 
hiệu lệnh 

PTTCKN XH 
Bé chào hỏi khi 
gặp người lớn 

TCKNXH&TM 
Vận động theo 
nhạc: Lời chào 
buổi sáng  

PTNN 
Truyện: Cháu chào 

ông ạ 

TCKNXHTM 
Di màu ngôi 

nhà 

 

Tuần  
3 

Ngày 27/2/2023 Ngày 28/2/2023 Ngày 1/3/2023 Ngày 2/3/2023 Ngày 3/3/2023  
PTTC 

Bước lên xuống 
5,7 bậc 

PTNT 
 Bà của bé 

TCKNXHTM 
Bé vẽ cuộn 

PTNN 
Thơ: Bé ngoan 

TCKNXHTM 
Làm quen nhạc 

cụ lục lạc 

 

Tuần  
4 

Ngày 6/3/2023 Ngày 7/3/2023 Ngày 8/3/2023 Ngày 9/3/2023 Ngày 10/3/2023  
PTTC 

xâu hạt nhỏ 
TCKNXHTM 
Dán trang trí 
thiệp tặng mẹ 

PTNT 
Nhận biết phân 
biệt hình tròn – 

hình vuông 

PTNN 
Kể lại truyện: cháu 

chào ông ạ! 

PTTCKNXHT
M 

Nghe : Múa cho 
mẹ xem len 
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Chơi  
- tập 
ngoà
i trời 

 
Tuần 

1 

Ngày 13/2/2023 Ngày 14/2/2023 Ngày 15/2/2023 Ngày 16/2/2023 Ngày 17/2/2023  
Quan sát cầu 
trượt 
TCVĐ: Con rùa 
Chơi tự do 

Quan sát bầu trời 
và thời tiết 
TCVĐ: Cáo và 
thỏ 
Chơi tự do 

Quan sát cây hoa 
hồng 
TCVĐ:  Mèo và 
chim sẻ 
Chơi tự do 

Quan sát cây cà rốt 
TCVĐ:  dung dăng 
dung dẻ 
Chơi tự do 

Quan sát cây 
hoa hồng 
TCVĐ:   Đi 
chạy theo hiệu 
lệnh Chơi tự do 

 

Tuần 2 

Ngày 20/2/2023 Ngày 21/2/2023 Ngày 22/2/2023 Ngày 23/2/2023 Ngày 24/2/2023  
Quan sát bập 
bênh 
TCVĐ:  Thỏ đi 
tắm nắm 
Chơi tự do 

Qs cây hoa giấy 
TCVĐ:  Tìm về 
đúng nhà 
Chơi tự do 

Quan sát cây cà 
rốt 
TCVĐ:  Mèo và 
chim sẻ 
Chơi tự do 

Quan sát cây hoa 
giấy 
TCVĐ:  Tìm về 
đúng nhà 
Chơi tự do 

Quan sát bầu 
trời và thời tiết 
TCVĐ:   Đi 
theo hiệu lệnh 
đi đều Chơi tự 
do 

 

Tuần 3 Ngày 27/2/2023 Ngày 28/2/2023 Ngày 1/3/2023 Ngày 2/3/2023 Ngày 3/3/2023  
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Đôi dép xinh 
TCVĐ: Cất dép 
đúng đôi 
Chơi tự do 

TCVĐ:  Nhặt lá 
cây 
Bé chơi với lá cây 
Chơi tự do 

Quả bóng xinh 
TCVĐ: Tung 
bóng qua dây 
Chơi tự do 

Lọ nước thần ký 
TCVĐ:  Bắt bong 
bóng 
Chơi tự do 

Chong chóng 
gió 
TCVĐ:  chong 
chóng quay 
Chơi tự do 

 

Tuần 4 

Ngày 6/3/2023 Ngày 7/3/2023 Ngày 8/3/2023 Ngày 9/3/2023 Ngày 10/3/2023  
Cái ghế của bé 
TCVĐ: lăn bóng 
qua ghế 
Chơi tự do 

Chiếc túi li lông 
TCVĐ: Thổi túi 
bóng 
Chơi tự do 

Bé chơi giấy  
TCVĐ: chuyền 
bóng bằng giấy 
Chơi tự do 

Quan sát góc thiên 
nhiên 
TCVĐ: Bật qua suối 
nhỏ 
Chơi tự do 

Khuôn mặt cảm 
xúc 
TCVĐ: Đi chạy 
theo hiệu lệnh 
Chơi tự do 
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Chơi 
- tập 
theo 
ý 

thích 
buổi 
sáng 

Khu 
vực 
chơi 

Mục đích – yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị  

a.  
Thao 
tác 
vai 

Bắt chước được một vài hành vi 
xã hội đơn giản qua trò chơi giả 
bộ (bế búp bê, cho búp bê ăn, 
nghe điện thoại…) 

- Bế em, cho em ăn, tắm cho em, đi 
chợ, bầy bàn ăn 

- Cốc, thìa bát, hoa quả… 
- Mẫu gợi ý nấu ăn, bế em, 
cho em ăn 

 

b. 
Hoạt 
động 
với 
đồ 

vật, 
đồ 

chơi 

Nhận biết phân loại hình tròn-
vuông  
Biết chắp ghép các hình vào 
đúng vị trí cho trước, theo mẫu 
Biết tìm ghép trạng thái cảm 
xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận 
qua nét mặt, cử chỉ của người 
thân 
 

phân loại hình tròn- vuông    
Ghép hình người thân của bé 
Chơi:biểu cảm gương mặt của mẹ 
và người thân 

 
Hình tròn- vuông, khuôn mặt 
cảm xúc, tranh ảnh người 
thân 
- Mẫu phân loại hình tròn- 
vuông 
-  Mẫu ghép hình người thân, 
trạng thái cảm xúc 
 

 

c. 
Nghệ 
thuậ

- Thích cầm bút, vẽ nét nguệch 
ngoạc 
-  Thich cầm bút vẽ các nét 
khác nhau 

Vẽ nguệch ngoạc theo ý thích 
Vẽ tóc cho mẹ 
Vẽ cuộn len 
Dán trang trí thiệp tặng mẹ 8/3 

- sách truyện :Tích chu, Dê 
con nhanh chí, thỏ con không 
vâng lời 
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t - 
Sách 

-  Thích dán trang trí hình 
-  Biết lắng nghe khi người lớn 
đọc sách 
-  Chỉ và gọi tên được các nhân 
vật, sự vật, hiện tượng gần gũi 
qua tranh/ảnh 

Trang trí khung ảnh gia đình bé  
Di màu ngôi nhà 
Di màu chân dung mẹ 
Di màu ảnh gia đình bé 
-  xem tranh, sách truyện :Tích chu, 
Dê con nhanh chí, thỏ con không 
vâng lời 
 

Giấy màu, Màu sáp, giấy in 
hình tô màu 
- Bút màu, khung ảnh, thiệp 
- Mẫu của cô vẽ tóc,vẽ cuộn 
len Dán trang trí thiệp, khung 
ảnh 
- Mẫu di màu chân dung mẹ, 
ảnh gia đình, ngôi nhà. 

d.  
Vận 
động 

Biết nhón nhặt đồ vật bằng 2 
ngón tay 
Biết xâu dây vào lỗ của hạt 
vòng nhỏ  
Biết cài cúc to- nhỏ 
Bé biết kéo khoá  áo 

- Đồ vật nhón nhặt 
- cúc to- nhỏ 
- dây luồn, hạt vòng nhỏ 
 

- Rổ đựng các loại đồ chơi 
- Dây, đồ chơi xâu luồn 
- Cúc các loại to- nhỏ 
- Mẫu gợi ý, hướng dẫn chơi: 
xâu hạt, nhón nhặt, cà cúc. 
 

 

6 Vệ sinh, ăn, 
ngủ 

- Bé đi vệ sinh đúng nơi quy định 
- Bê, xếp ghế đúng nơi quy định 
-   Tập lấy  chăn 
-   bé tập rửa tay 
-  Biết mặc quần áo khi trời lạnh 
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Chơi 
– tập 
theo 
ý 

thích 
buổi 
chiề

u 

Tuần 1 

Ngày 
13/2/2023 

Ngày 14/2/2023 Ngày 15/2/2023 Ngày 16/2/2023 Ngày 17/2/2023  

Đọc sách cho 
trẻ nghe: Thỏ 
con không 
vâng lời 

Xem tranh cùng 
bạn 

Nghe các câu 
chuyện hay:cả 
nhà ăn dưa hấu 

Xâu hạt nhỏ Nghe thơ: mẹ đi 
vắng 

 

Tuần 2 

Ngày 
20/2/2023 

Ngày 21/2/2023 Ngày 22/2/2023 Ngày 23/2/2023 Ngày 24/2/2023  

Ôn bài thơ: 
yêu mẹ 

Cài cúc to- nhỏ 
 

Trò chơi: Gia 
đình ngón tay  

Nghe truyện: cô bé 
quàng khăn đỏ. 

Trò chơi: con cua  

Tuần 3 Ngày 
27/2/2023 

Ngày 28/2/2023 Ngày 1/3/2023 Ngày 2/3/2023 Ngày 3/3/2023  
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Vui hát các 
bài hát về chủ 
đề 

Chơi: Cảm giác 
của bé 

Bé xâu vòng hạt Xem tranh cùng bạn Nghe thơ: Thăm 
nhà bà 

 

Tuần 4 

Ngày 
6/3/2023 

Ngày 7/3/2023 Ngày 8/3/2023 Ngày 9/3/2023 Ngày 10/3/2023  

Vẽ nguệch 
ngoạc theo ý 
thích 

Ôn bài thơ: bé 
ngoan 

Kể lại chuyện: 
Cháu chào ông ạ 
! 

Vui hát các bài hát về 
chủ đề 

Trò chơi:Chú 
nhện 
 

 


